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Tóm tắt 

Thông qua mô hình hồi quy logit cho dữ liệu bảng, nghiên cứu đo lường khả năng đổi mới công nghệ 

của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

ngoài các yếu tố như áp lực cạnh tranh từ thị trường, hỗ trợ tài chính của chính phủ và tỷ lệ thời gian 

hoạt động của máy móc, khả năng đổi mới công nghệ của DNNVV còn chịu ảnh hưởng của các đặc 

điểm bên trong của chính doanh nghiệp đó như giới tính, độ tuổi của chủ doanh nghiệp, thời gian hoạt 

động, quy mô của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cung cấp một số kiến nghị cho 

DNNVV cho hai đối tượng chính là: Nhà nước và doanh nghiệp. 

Từ khóa: đổi mới, công nghệ, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Mã JEL: O32, L21, L25 

TECHNOLOGICAL INNOVATION ABILITY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED 

ENTERPRISES IN VIETNAM 

Abstract 

Through the logit regression model for panel data, the study measures the technological innovation 

ability of Vietnamese small and medium-sized enterprises in the period 2012 - 2015. The research 

results show that, in addition to factors such as pressure, of competitiveness from the market, financial 

support from the government and the rate of machine uptime, the ability to innovate technology of 

SMEs are also influenced by the internal characteristics of the business itself such as gender nature, 
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age of the business owner, duration of operation, size of the business. Besides, the study also provides 

some solutions for SMEs for two main audiences: the State and enterprises. 

Keywords: innovation, technology, small and medium-sized enterprises 

JEL code: O32, L21, L25 

1. Giới thiệu 

Công nghệ tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, tác động trực tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh 

doanh, là động lực của tăng trưởng kinh tế bền vững (Solow, 1960; Boskin và Lau, 1992). Quyết định 

đổi mới công nghệ của mỗi doanh nghiệp do nhiều yếu tố ảnh hưởng: 

Nghiên cứu của Makate và các cộng sự (2019) về các DNNVV chuyên giao dịch kim loại tại 

Zimbabwe xác định được nhiều yếu tố liên quan đến đặc điểm chủ sở hữu ảnh hưởng đến quyết định 

đổi mới. Cụ thể: vị thế kinh tế - xã hội như giới tính và kinh nghiệm, số năm hoạt động kinh doanh, 

sự hợp tác với những tổ chức chuyên nghiệp như các học viện và các trung tâm dạy nghề sẽ có những 

ảnh hưởng tích cực đến việc nhìn nhận và ứng dụng những quy trình và sản phẩm hiện đại vào trong 

doanh nghiệp. Từ những kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị giúp nền kinh 

tế Zimbabwe phát triển bền vững.  

Tại phạm vi Trung Quốc, Khan và các cộng sự (2021) nhấn mạnh sự quan trọng của khả năng 

quản lý đa dạng trong một DNNVV để có thể nâng cao hiệu quả đối mới công nghệ. Chính vì vậy, 

những doanh nghiệp nên tập trung hơn vào việc huấn luyện và đào tạo những nhà sở hữu và nhà quản 

lý các DNNVV về khả năng quản lý. Nghiên cứu của Leo-Paul Dana và các cộng sự (2021) về vai 

trò trung gian của động lực nhận định rằng trình độ học vấn của doanh nhân, bao gồm kỹ năng và học 

thức kinh doanh, có ảnh hưởng tích cực đến việc phát triển công nghệ tại các doanh nghiệp. 

Sử dụng bộ dữ liệu thu thập được từ các DNNVV tại 10 tỉnh thành trên Việt Nam trong giai đoạn 

từ năm 2017 đến 2015, nghiên cứu của Vũ Hoàng Nam và Hoàng Bảo Trâm (2021) đã đưa ra được 

một vài kết quả thực nghiệm. Thứ nhất, quy mô doanh nghiệp ảnh hưởng tích cực đáng kể đối với 

quá trình giới thiệu những sản phẩm mới. Thứ hai, tuổi của chủ doanh nghiệp càng cao sẽ có tác động 

càng tiêu cực đến việc cải thiện những sản phẩm hiện có. 

Cuối cùng, một nghiên cứu gần đây bởi Ngọc, Nahm và Dobbie (2021) đã tiến hành phân tích 

mối liên kết giữa giới tính, sự đổi mới và năng suất tại các DNNVV ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu 

cho thấy có chủ sở hữu hay nhà quản lý là nữ không làm ảnh hưởng nhiều đến năng suất của một 

DNNVV, nhưng sẽ làm giảm đáng kể khả năng ra quyết định đổi mới. 

Trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho ta thấy tầm ảnh hưởng của một số đặc 

điểm chủ doanh nghiệp đến hoạt động đổi mới công nghệ. Mặc dù vậy, các nghiên cứu hầu hết chỉ 

dừng lại ở việc sử dụng đặc điểm chủ doanh nghiệp và quyết định đổi mới công nghệ làm các nhân 

tố trung gian, tập trung vào việc đưa ra kết luận về phạm vi rộng hơn là năng suất và hiệu quả hoạt 

động của doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu (OECD, 

2010). Việc sử dụng công nghệ tụt hậu so với mức trung bình của thế giới từ hai đến ba thế hệ (Minh 

Nhật, 2015), đã khiến mức lãng phí của Việt Nam cao từ 1,5 - 6 lần so với thế giới (Thùy Linh và 

Hương Giang, 2014) và làm giảm chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm. Trong bối cảnh cuộc 
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Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn thế giới và tác động 

trực tiếp tới các doanh nghiệp ở Việt Nam, các công nghệ tiên tiến của cuộc cách mạng này sẽ mở ra 

cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc nâng cao trình độ khoa học công nghệ, từ đó 

nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh và cạnh tranh trong chuỗi giá trị toàn cầu (Nguyễn Văn Bình, 

2017).  

 

2. Tổng quan nghiên cứu và phát triển giả thuyết nghiên cứu 

Về đổi mới công nghệ, đó là việc tập trung chủ yếu công nghệ và cách áp dụng công nghệ vào 

các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo ra sản phẩm, dịch vụ và quy trình tốt hơn. Chính vì điều 

đó nên việc nghiên cứu về đổi mới công nghệ cũng đã được tiến hành khá nhiều. Tuy nhiên, nghiên 

cứu ở riêng các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và các DNNVV nói riêng còn khá hạn chế. Đối 

với trong nước. có nghiên cứu của Mai Văn Nam (2009) tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

đầu tư áp dụng khoa học kỹ thuật của các DNNVV. Ngoài ra còn còn có các nghiên cứu của Quan 

Minh Nhựt (2013), Nguyễn Thị Thu An và Võ Thành Danh (2015) nhìn chung hướng đến yếu tố 

công nghệ ảnh hưởng đến năng suất của doanh nghiệp.Trên thế giới, hiện nay, kết quả nghiên cứu 

cho thấy sự cạnh tranh trên thị trường, sự sẵn có của các công nghệ mới, quy mô và lợi nhuận doanh 

nghiệp đều đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích quyết định áp dụng công nghệ của doanh 

nghiệp. Một trong nghiên cứu điển hình về các hoạt động chuyển giao công nghệ của các doanh 

nghiệp trong và ngoài nước ở các nước đang phát triển là Wang và Blomström (1992).  

Sau khi xem xét, các nghiên cứu tiền nhiệm trong và ngoài nước đã sử dụng các phương pháp và 

thang đo khác nhau để đo lường về khả năng đổi mới công nghệ của DNNVV. Tuy nhiên, nhằm đánh 

giá một cách toàn diện yếu tố đổi mới công nghệ nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với đặc điểm nền kinh 

tế Việt Nam, nơi mà việc đăng ký bằng sáng chế đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa phổ 

biến, nghiên cứu dựa theo nghiên cứu đo lường của Filipescu và các cộng sự (2013). 

Các nghiên cứu sử dụng các phương pháp, thang đo khác nhau để đo lường khả năng đổi mới 

công nghệ của doanh nghiệp, cũng như xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trên. Đa số kết 

quả nghiên cứu cho thấy các yếu tố bên trong và bên ngoài đều ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến 

khả năng đổi mới công nghệ theo những hướng khác nhau. Do đó, để xem xét sự khác biệt trong khả 

năng đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp theo những nhân tố khác nhau, nghiên cứu phân tích 

tổng hợp các yếu tố bên trong lẫn bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ của các 

DNNVV Việt Nam (Hình 1). 
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 Áp lực cạnh tranh từ thị trường 
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xuất, công nghệ mới (đổi mới quy trình)
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Hình 1. Mô hình lý thuyết xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ của các 

DNNVV Việt Nam 

Nguồn: Pandit và Siddharthan (1998), Chandran Govindaraju và các cộng sự (2013), Filipescu và 

các cộng sự (2013), Quan Minh Nhựt (2013), Lin (2014), Romero và Martínez-Román (2015), 

Fassio (2017), Zhang và các cộng sự (2018) 

Mũi tên số 1 trong Hình 1 tương ứng với nhóm các yếu tố thuộc đặc điểm của doanh nghiệp ảnh 

hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ. Mũi tên số 3 tương ứng với nhóm các yếu tố thuộc đặc điểm 

của chủ doanh nghiệp ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ, gồm có giới tính, độ tuổi, học 

vấn. Mũi tên số 2 tương ứng với nhóm các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công 

nghệ của doanh nghiệp. 

Bằng việc kết hợp nhiều giả thyết liên quan đến mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

khả năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam, từ đó, đề tài đưa ra giả thuyết như sau: 

+ Giả thuyết H1: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa thời gian hoạt động của doanh nghiệp 

và khả năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H2: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa quy mô của doanh nghiệp và khả năng 

đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H3: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa lợi nhuận của doanh nghiệp và khả 

năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H4: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa việc doanh nghiệp có đào tạo cho 

nhân viên và khả năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H5: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa việc doanh nghiệp có xuất khẩu và 

khả năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H6: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa thời gian hoạt động của máy móc và 

khả năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H7: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa áp lực cạnh tranh và khả năng đổi 

mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H8:  Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa việc hỗ trợ của chính phủ và khả 

năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H9: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa giới tính của chủ doanh nghiệp và 

khả năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H10: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa tuổi của chủ doanh nghiệp và khả 

năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

+ Giả thuyết H11: Có mối quan hệ dương (cùng chiều) giữa học vấn của chủ doanh nghiệp và 

khả năng đổi mới công nghệ của các DNNVV Việt Nam. 

 

3. Phương pháp nghiên cứu  
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3.1. Dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu từ hai cuộc điều tra được thực hiện bởi Viện Quản lý Kinh tế 

Trung ương (CIEM), Bộ Kế hoạch và đầu tư của Việt Nam (Bộ KH & ĐT); Viện Khoa học Lao động 

và Xã hội giao (ILSSA) thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam (MOLISA); và tổ 

chức Phát triển Kinh tế Research Group (DERG) của Đại học Copenhagen từ năm 2013 – 2015. 

Phụ lục 1 cung cấp thông tin chi tiết của các biến được sử dụng trong mô hình. Kết quả cho thấy 

các biến SIZE, PROF có giá trị trung bình và sai số chuẩn chênh lệch khá lớn so với giá trị của các 

biến còn lại. Để khắc phục hạn chế trên nhóm tác giả tiến hành lấy logarit giá trị các biến này (Phụ 

lục 2). 

Tuy nhiên số quan sát của mẫu phân tích giảm do các biến SIZE, PROF có những quan sát có 

giá trị 0, hoặc giá trị âm (đối với biến PROF) nên khi lấy logarit, giá trị của các quan sát này sẽ bị 

khuyết. Các quan sát bị khuyết này, nghiên cứu sẽ gán giá trị 0. Vì vậy kết quả phân tích mô hình 

logit các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ  được thực hiện trên 5.183 quan sát. Mô 

hình sử dụng là mô hình logit tổng quát như sau: 

 

Với e là hằng số Euler (xấp xỉ 2,718). 

Bằng phương pháp tuyến tính hoá, mô hình trên trở thành dạng hàm tuyến tính của log tỷ số xác 

suất odd như sau: 

 

Trong đó, Pi: biểu thị xác suất mà doanh nghiệp thứ i có đổi mới công nghệ; Xk: là các biến độc 

lập (các nhân tố ảnh hưởng đến xác suất có đổi mới công nghệ của doanh nghiệp); β 0, β k: là các hệ 

số hồi quy của mô hình Cụ thể, mô hình áp dụng để nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng 

đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, gồm các biến như sau: 

Bảng 1.  Khai báo các biến trong mô hình 

Ký hiệu  Diễn giải 

Kỳ 

vọng 

dấu 

 

Kế thừa nghiên cứu trước 

Biến phụ thuộc  

TI (đổi mới 

công nghệ 

đầu vào) 

=1: Doanh nghiệp có đầu tư vào máy 

móc thiết bị hoặc có đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển sản phẩm, 

quy trình, dịch vụ (R&D). 

 Fassio (2017) 
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Ký hiệu  Diễn giải 

Kỳ 

vọng 

dấu 

 

Kế thừa nghiên cứu trước 

=0: Doanh nghiệp không đầu tư vào 

máy móc thiết bị hoặc có đầu tư vào 

nghiên cứu và phát triển sản phẩm, 

quy trình, dịch vụ (R&D). 

INNO (đổi 

mới công 

nghệ đầu ra) 

=1  doanh nghiệp có giới thiệu sản 

phẩm mới (đổi mới sản phẩm) hoặc 

quy trình sản xuất, công nghệ mới 

(đổi mới quy trình) 

=0  doanh nghiệp không giới thiệu sản 

phẩm mới (đổi mới sản phẩm) hoặc 

quy trình sản xuất, công nghệ mới 

(đổi mới quy trình). 

 

Palangkaraya (2013); Chandran 

Govindaraju và các cộng sự 

(2013) 

Biến độc lập  

Đặc điểm của tổ chức, doanh nghiệp 

YR 
Thời gian hoạt động của doanh 

nghiệp 

+ Chandran Govindaraju và các 

cộng sự (2013), Fassio (2017); 

Quan Minh Nhựt (2013, 2014) 

SIZE Quy mô doanh nghiệp 
+ Rizk (2004); Zhu và các cộng sự 

(2006) 

PROF Lợi nhuận doanh nghiệp 

+ Loury (1979), Fudenberg và 

Tirole (1985), Katz và Shapiro 

(1987 

TRAIN Có đào tạo cho người lao động  
+ Mai Văn Nam (2009); Romero 

và Martínez-Román (2015) 

EX 
=1: Doanh nghiệp có xuất khẩu. 

=0:  Doanh nghiệp không xuất khẩu. 

+ Palangkaraya (2013); Chandran 

Govindaraju và các cộng sự 

(2013) 
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Ký hiệu  Diễn giải 

Kỳ 

vọng 

dấu 

 

Kế thừa nghiên cứu trước 

UT 

Tỷ lệ thời gian hoạt động của máy 

móc (dưới 3 năm, từ 3 đến 5 năm, từ 

6 đến 10 năm, từ 11 đến 20 năm, trên 

20 năm) 

+/- Siddharthan và Safarian (1997); 

Pandit và Siddharthan (1998). 

COM Áp lực cạnh tranh từ thị trường 

+ Zhu và các cộng sự (2006); Gil 

và các cộng sự (2012); Lin 

(2014). 

SUP 

=1: Doanh nghiệp có hỗ trợ của chính 

phủ. 

=0: Doanh nghiệp không có hỗ trợ 

của chính phủ.  

- Zhang và các cộng sự (2018) 

Đặc điểm của chủ doanh nghiệp 

GENDER 

Giới tính của chủ doanh nghiệp (1: 

chủ doanh nghiệp là nam; 0: chủ 

doanh nghiệp là nữ) 

+/- Arch (1993), Barber và Odean 

(2001). 

AGE Tuổi của chủ doanh nghiệp  

+/- Autry và các cộng sự (2010); 

Correa và các cộng sự (2010); 

Lin (2014); Romero và 

Martínez-Román (2015) 

PROi 
Biến giả trình độ chuyên môn kỹ 

thuật của chủ doanh nghiệp  

+ Autry và các cộng sự (2010); 

Correa và các cộng sự (2010); 

Lin (2014); Romero và 

Martínez-Román (2015) 

 

4. Kết quả nghiên cứu 

Thông qua ma trận tương quan các biến và khả năng đổi mới công nghệ (yếu tố đầu vào và ra) ở 

Bảng 2, quy mô doanh nghiệp và tỷ lệ máy móc doanh nghiệp sử dụng dưới 3 năm ảnh hưởng tích 

cực đến khả năng đổi mới công nghệ.  

Bảng 2. Ma trận tương quan giữa các biến định lượng và khả năng đổi mới công nghệ (yếu tố đầu 

vào) 



 

    

FTU Working Paper Series, Vol. 2 No. 2 (12/2023) | 8 

  ti yr size prof age ut1 ut2 ut3 ut4 ut5 

ti 1                   

yr -0,050*** 1                 

size 0,113*** -

0,057*** 

1               

prof 0,017 -0,030* 0,031* 1             

age -0,092*** 0,357*** -

0,101*** 

-0,027 1           

ut1 0,365*** -

0,085*** 

0,010 -0,014 -

0,09*** 

1         

ut2 0,021 -

0,131*** 

0,022 -0,001 -

0,131**

* 

-

0,163*** 

1       

ut3 -0,130*** -0,027 0,013 0,008 -

0,0009 

-

0,323*** 

-

0,406*** 

1     

ut4 -0,085*** 0,113*** -0,011 0,016 0,105**

* 

-

0,179*** 

-

0,327*** 

-

0,271*** 

1   

ut5 -0,037** 0,156*** -0,018 -0,003 0,103**

* 

-

0,066*** 

-

0,136*** 

-

0,142*** 

-

0,035* 

1 

(***: mức ý nghĩa 1%, **: mức ý nghĩa 5%, *: mức ý nghĩa 10%) 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu DNNVV 2013 – 2015 của nhóm tác giả (2018) 

Nghiên cứu sử dụng kiểm định Pearson Chi-Square ở cả 2 mô hình của Bảng 3 cho thấy tồn tại 

mối quan hệ giữa biến doanh nghiệp có đổi mới công nghệ với các biến như doanh nghiệp có đào tạo 

lao động, xuất khẩu, áp lực cạnh tranh, nhận hỗ trợ tài chính, chủ doanh nghiệp có trình độ sau đại 

học.  

Bảng 3. Kiểm định Pearson Chi-Square 
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Tiêu chí 

Đổi mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

Đổi mới công nghệ 

(yếu tố đầu ra) 

Giá trị 

Chi-

square 

P-value 
Giá trị Chi-

square 
P-value 

Train: đào tạo lao động 7,416 0,006 23,028 0,000 

Ex: xuất khẩu 36,098 0,000 57,914 0,000 

Com: cạnh tranh 28,278 0,000 15,495 0,000 

Supt: nhận hỗ trợ kỹ thuật 0,004 0,952 3,201 0,074 

Supf:nhận hỗ trợ tài chính 3,399 0,000 47,113 0,000 

Gender: giới tính 0,385 0,535 0,788 0,375 

Pro1: Đại học 0,443 0,506 1,771 0,183 

Pro2: Trung học chuyên nghiệp 0,075 0,784 0,652 0,419 

Pro3: Kỹ thuật không có chứng chỉ 0,801 0,369 12,361 0,000 

Pro4: Sau đại học 23,356 0,000 19,608 0,000 

Pro5: Không có chuyên môn 0,259 0,610 5,629 0,018 

Pro6: Cao đẳng nghề 0,037 0,847 0,003 0,958 

Pro7: sơ cấp nghề 18,525 0,000 1,469 0,225 

Pro8: trung cấp nghề 0,202 0,653 1,189 0,275 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu DNNVV 2013 – 2015 của nhóm tác giả (2018) 

Từ kết quả kiểm định hệ số phóng đại phương sai ở Bảng 4 cho thấy các giá trị VIF của cả 2 mô 

hình đều nằm trong phạm vi dưới 3, đều thấp hơn ngưỡng báo động. Điều này cho thấy đa cộng tuyến 

không xảy ra trong mô hình được chỉ định.  

Bảng 4. Hệ số phóng đại phương sai (VIF) 
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Collinearity Diagnostics 

 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

        ti      1.23    1.11    0.8153      0.1847 

        yr      1.21    1.10    0.8271      0.1729 

    lnsize      1.70    1.30    0.5888      0.4112 

    lnprof      1.06    1.03    0.9451      0.0549 

     train      1.03    1.01    0.9727      0.0273 

        ex      1.20    1.09    0.8341      0.1659 

       ut1      2.47    1.57    0.4043      0.5957 

       ut2      3.18    1.78    0.3142      0.6858 

       ut3      3.40    1.84    0.2945      0.7055 

       ut4      2.51    1.58    0.3984      0.6016 

       ut5      1.36    1.16    0.7375      0.2625 

       com      1.04    1.02    0.9586      0.0414 

      supt      1.52    1.23    0.6592      0.3408 

      supf      1.55    1.24    0.6462      0.3538 

    gender      1.11    1.05    0.9031      0.0969 

       age      1.26    1.12    0.7965      0.2035 

      pro2      2.28    1.51    0.4382      0.5618 

      pro3      4.78    2.19    0.2090      0.7910 

      pro4      3.75    1.94    0.2663      0.7337 

      pro5      1.80    1.34    0.5549      0.4451 

      pro6      1.35    1.16    0.7402      0.2598 

      pro7      4.54    2.13    0.2204      0.7796 

      pro8      2.70    1.64    0.3709      0.6291 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      2.09 
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 Collinearity Diagnostics 

                        SQRT                   R- 

  Variable      VIF     VIF    Tolerance    Squared 

---------------------------------------------------- 

      inno      1.05    1.02    0.9530      0.0470 

        yr      1.21    1.10    0.8274      0.1726 

    lnsize      1.66    1.29    0.6013      0.3987 

    lnprof      1.06    1.03    0.9453      0.0547 

     train      1.03    1.01    0.9707      0.0293 

        ex      1.20    1.10    0.8322      0.1678 

       ut1      2.28    1.51    0.4389      0.5611 

       ut2      3.17    1.78    0.3153      0.6847 

       ut3      3.39    1.84    0.2947      0.7053 

       ut4      2.51    1.58    0.3983      0.6017 

       ut5      1.36    1.17    0.7365      0.2635 

       com      1.04    1.02    0.9583      0.0417 

      supt      1.52    1.23    0.6594      0.3406 

      supf      1.55    1.25    0.6439      0.3561 

    gender      1.11    1.05    0.9037      0.0963 

       age      1.25    1.12    0.7970      0.2030 

      pro2      2.28    1.51    0.4382      0.5618 

      pro3      4.78    2.19    0.2092      0.7908 

      pro4      3.75    1.94    0.2664      0.7336 

      pro5      1.80    1.34    0.5551      0.4449 

      pro6      1.35    1.16    0.7402      0.2598 

      pro7      4.54    2.13    0.2205      0.7795 

      pro8      2.69    1.64    0.3711      0.6289 

---------------------------------------------------- 

  Mean VIF      2.07 

Cond 

        Eigenval          Index 

--------------------------------- 

    1     9.2496          1.0000 

    2     1.4815          2.4987 

    3     1.2163          2.7577 

    4     1.0544          2.9619 

    5     1.0232          3.0067 

    6     1.0088          3.0281 

    7     1.0073          3.0303 

    8     1.0033          3.0363 

    9     0.9884          3.0591 

    10     0.9518          3.1173 

    11     0.9193          3.1720 

    12     0.8669          3.2664 

    13     0.7470          3.5188 

    14     0.6511          3.7690 

    15     0.5073          4.2700 

    16     0.3866          4.8914 

    17     0.2841          5.7054 

    18     0.2071          6.6838 

    19     0.1744          7.2820 

    20     0.1051          9.3815 

    21     0.0632         12.1007 

    22     0.0529         13.2215 

    23     0.0416         14.9035 

    24     0.0088         32.4450 

--------------------------------- 

 Condition Number        32.4450  
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  Eigenvalues & Cond Index computed from 

scaled raw sscp (w/ intercept) 

 Det(correlation matrix)    0.0081 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu DNNVV 2013 – 2015 của nhóm tác giả (2018) 

Kết quả kiểm định Wald Chi^2 ở hai mô hình lần lượt là 455,42 và 225,87 (Prob = 0,0000) cho 

thấy mức độ thích hợp của mô hình rất tốt. Bên cạnh đó, để kiểm tra phương sai sai số thay đổi, 

nghiên cứu sử dụng kiểm định LM – Breusch and Pagan Lagrangian Multiplier.  

Bảng 5 cho thấy cả hai mô hình đều bị hiện tượng phương sai thay đổi. Do đó, nghiên cứu đã sử 

dụng mô hình sai số chuẩn mạnh. 

Bảng 5. Kiểm định phương sai thay đổi của mô hình yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới công nghệ (yếu 

tố đầu vào và đầu ra) 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of ti 

chi2(1)      =   440.02 

Prob > chi2  =   0.0000 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  

Ho: Constant variance 

Variables: fitted values of inno 

chi2(1)      =    66.58 

Prob > chi2  =   0.0000 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu DNNVV 2013 – 2015 của nhóm tác giả (2018) 

Bảng 6. Kết quả hồi quy các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ 

Biến 
TI: đổi mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

INNO: đổi mới 

công nghệ 

(yếu tố đầu ra) 

YR: Thời gian hoạt động 

0,005 0,007* 

(0,005) (0,003) 

Lnsize: Quy mô doanh nghiệp 

0,587*** 0,217*** 

(0,051) (0,034) 
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Biến 
TI: đổi mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

INNO: đổi mới 

công nghệ 

(yếu tố đầu ra) 

Lnprof: Lợi nhuận 

0,015 0,005 

(0,009) (0,007) 

Train: đào tạo lao động 

-0,146 0,641*** 

(0,285) (0,212) 

Ex: xuất khẩu 

0,029 -0,379*** 

(0,181) (0,127) 

Ut2: máy móc hoạt động từ 3 đến 5 năm 

-0,018*** -0,007*** 

(0,002) (0,001) 

Ut3: máy móc hoạt động từ 6 đến 10 năm 

-0,025*** -0,005*** 

(0,002) (0,001) 

Ut4: máy móc hoạt động từ 11 đến 20 năm 

-0,025*** -0,007*** 

(0,002) (0,001) 

Ut5: máy móc hoạt động trên 20 năm 

-0,024*** -0,012*** 

(0,004) (0,003) 

Com: cạnh tranh 

0,600*** 0,300*** 

(0,146) (0,106) 

Supt: nhận hỗ trợ kỹ thuật 

-0,883*** -0,499** 

(0,275) (0,198) 

Supf:nhận hỗ trợ tài chính 0,637*** 0,662*** 
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Biến 
TI: đổi mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

INNO: đổi mới 

công nghệ 

(yếu tố đầu ra) 

(0,162) (0,120) 

Gender: giới tính 

-0,344*** -0,141** 

(0,097) (0,069) 

Age: tuổi 

-0,016*** -0,002 

(0,005) (0,003) 

Pro2:Trình độ đại học 

0,225 0,071 

(0,252) (0,178) 

Pro3: Trung học chuyên nghiệp 

0,482** -0,093 

(0,214) (0,152) 

Pro4: Kỹ năng không có chứng chỉ 

0,0973 -0,022 

(0,211) (0,152) 

Pro5: Sau đại học 

0,617** -0,299 

(0,282) (0,218) 

Pro6: Không có chuyên môn 

0,154 -0,066 

(0,365) (0,265) 

Pro7: Cao đẳng nghề 

0,266 0,033 

(0,222) (0,156) 

Pro8: Đào tạo nghề cơ bản 

0,479** 0,119 

(0,244) (0,172) 
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Biến 
TI: đổi mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

INNO: đổi mới 

công nghệ 

(yếu tố đầu ra) 

Constant 

-1,147*** -0,894*** 

(0,391) (0,282) 

Observations 5.183 5.183 

Number of id 3.069 3.069 

Log Lik -2564 -2921 

Giá trị độ lệch chuẩn trong ngoặc đơn 

Ghi chú: (***) mức ý nghĩa 1%, (**) mức ý nghĩa 5%, (*) mức ý nghĩa 10% 

Kết quả xử lý dữ liệu DNNVV 2013 – 2015 của nhóm tác giả (2018) 

5. Phân tích – Đánh giá  

Như vậy áp lực cạnh tranh, việc hỗ trợ của chính phủ, quy mô của doanh nghiệp, thời gian hoạt 

động và giới tính của chủ doanh nghiệp được chấp nhận ở mức ý nghĩa 1%. Theo đó, việc nhận hỗ 

trợ tài chính tác động mạnh nhất đến khả năng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp, kế đến là áp lực 

cạnh tranh và cuối cùng là quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Thêm vào đó, việc nhận hỗ trợ tài 

chính và áp lực cạnh tranh ảnh hưởng tích cực nhiều đến đổi mới công nghệ đầu vào (đầu tư vào 

MMTB và R&D) hơn là đổi mới công nghệ đầu ra (giới thiệu sản phẩm, quy trình mới). Lợi nhuận 

không ảnh hưởng đến khả năng đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.  

Khả năng đổi mới công nghệ đầu ra phụ thuộc nhiều vào thời gian hoạt động của doanh nghiệp, 

doanh nghiệp có đào tạo lao động, nhưng lại ảnh hưởng khá thấp đối với các doanh nghiệp có hoạt 

động xuất khẩu. Ngoài ra, đổi mới công nghệ đầu vào không chịu sự ảnh hưởng của thời gian hoạt 

động của doanh nghiệp và việc đào tạo lao động. Điều đó cho thấy việc đào tạo nhân viên có ảnh 

hưởng không mấy khả quan đến việc đổi mới công nghệ ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam, 

do việc hạn chế các nguyền tài nguyên, vốn, sự kém linh hoạt và khả năng sử dụng lao động (Hương 

Giang, 2019). 

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dù có lợi thế xuất khẩu nhưng vẫn chưa tận dụng được hoặc chưa 

chú trọng nhiều đến những cơ hội để đổi mới công nghệ. Phần lớn tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam 

đến từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) (Nguyễn Quỳnh, 2017). Đối với các chủ 

doanh nghiệp càng lớn tuổi thì mức độ tiếp cận công nghệ càng hạn chế, do đó làm giảm khả năng 

đổi mới công nghệ ngay từ yếu tố đầu vào của doanh nghiệp. Nghiên cứu còn cho thấy, nữ giới thường 

chu đáo và cẩn trọng trong hoạt động kinh doanh và đặc biệt nhạy bén với những đổi mới nên khả 

năng đổi mới công nghệ mới cao hơn. 
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6. Kết luận và kiến nghị 

6.1. Kết luận 

Qua kết quả cho thấy được tác động của các yếu tố ảnh hưởng việc đổi mới công nghệ. Các 

DNNVV còn hạn chế về năng lực cạnh tranh do trình độ và năng lực công nghệ vẫn còn thấp, chưa 

có chiến lược đổi mới công nghệ trước sức ép của nền kinh tế thị trường hội nhập. Yếu tố thứ hai là 

thời gian hoạt động của máy móc, thiết bị. Việc đầu tư vào máy móc, thiết bị vẫn chưa được chú trọng 

trong các DNNVV ở Việt Nam với tiềm lực về tài chính còn nhiều hạn chế. Để việc đổi mới máy 

móc, thiết bị thật sự hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của một DNNVV, cần 

phải đảm bảo những yêu cầu về mặt khoa học kĩ thuật tiên tiến. Yếu tố tiếp theo là hỗ trợ từ chính 

phủ. Chính phủ Việt nam đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi mới công nghệ của 

DNNVV. Tuy nhiên, việc hỗ trợ tài chính cho đổi mới công nghệ của các DNNVV gặp không ít khó 

khăn và hạn chế. Nội dung của nhiều chương trình hỗ trợ DNNVV còn dàn trải, chưa tập trung làm 

cho các DNNVV chưa tiếp cận được sự hỗ trợ một cách thuận lợi. Bên cạnh đó, việc phát triển các 

nhân tố bên trong doanh nghiệp là cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Các khía cạnh cần quan tâm 

bao gồm: nâng cao trình độ người lao động, cải thiện quy mô của doanh nghiệp, thay đổi các đặc 

điểm tích cực về chủ doanh nghiệp đều ảnh hưởng đến việc đến đổi mới công nghệ của DNNVV ở 

Việt Nam. 

6.2. Kiến nghị 

6.2.1. Đối với Nhà nước 

Trước tiên, Chính phủ cần thực hiện hiệu quả và đồng bộ các cơ chế, chính sách khuyến khích 

doanh nghiệp, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về tài chính nhằm thúc đẩy doanh nghiệp triển khai các 

hoạt động đổi mới công nghệ và cải thiện năng lực quản trị công nghệ. Cần sự phối của Bộ Khoa học 

và Công nghệ, Bộ Tài Chính và Nhà nước Việt Nam nhằm hỗ trợ về mặt tài chính khuyến khích đổi 

mới công nghệ. 

Đối với việc hỗ trợ về kỹ thuật, một là, chú trọng tổ chức đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị 

công nghệ và cập nhật công nghệ mới cho doanh nghiệp; tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức 

về đổi mới công nghệ cho cán bộ quản lý doanh nghiệp. Hai là, hỗ trợ nghiên cứu, sản xuất thử 

nghiệm, chuyển đổi công nghệ. Ba là, đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cá 

nhân và doanh nghiệp nước ngoài phát triển công nghệ, tham gia các triển lãm, hội chợ công nghệ và 

thiết bị ở nước ngoài. Ngoài ra, Nhà nước cần khuyến khích doanh nghiệp, các tổ chức ngoài nhà 

nước tăng cường mức đầu tư cho KH&CN, trong đó có đầu tư cho đổi mới công nghệ, đồng thời cần 

xây dựng chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp theo cách tiếp cận hệ thống đổi mới quốc 

gia đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 

6.2.2. Đối với doanh nghiệp 

Đối với DNNVV cần có những giải pháp sau: 

Thứ nhất, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận với những chính sách ưu đãi của nhà nước trong 

việc phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp, đồng thời có thể đặt hàng 

đào tạo với các tổ chức đào tạo uy tín nhằm hoàn thiện kĩ năng công nghệ, kĩ năng quản trị theo hướng 

hiện đại, khuyến khích năng lực sáng tạo và đổi mới để đáp ứng nhanh nhu cầu về nhân lực cho doanh 

nghiệp..  
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Thứ hai, các doanh nghiệp cần chủ động đầu tư nhằm phát triển nguồn nhân lực có trình độ và 

tay nghề cao để đảm bảo việc vận hành ổn định, làm chủ công nghệ tiến tới có những cải tiến, sao 

chép và đổi mới sản phẩm/quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, 

bởi vì sự hạn chế của nguồn nhân lực là rào cản lớn trong hoạt động đổi mới công nghệ của doanh 

nghiệp hiện nay. 

Thứ ba, doanh nghiệp cũng cần chủ động tiếp cận các nguồn thông tin, xử lý thông tin về công 

nghệ mới thông qua các tổ chức truyền thông liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp và chủ động nghiên cứu, dự báo thị trường đầu ra, tìm kiếm và duy trì các yếu tố đầu vào của 

quá trình sản xuất, chủ động tìm kiếm, huy động các nguồn vốn cho đầu tư đổi mới công nghệ của 

doanh nghiệp.  

6.3. Hạn chế của nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Về dữ liệu, nghiên cứu sử dụng bộ dữ liệu điều tra sẵn có của GSO và CIEM nên một số thông 

tin chuyên sâu về tiêu chuẩn đánh giá đổi mới công nghệ của các tổ chức thế giới vẫn chưa được cập 

nhật trong điều tra. Về phạm vi nghiên cứu, nhóm nghiên cứu chỉ chủ yếu tập trung kiểm định mối 

quan hệ giữa một số yếu tố chính đối với việc tiến hành đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa. Nghiên cứu hy vọng có thể khắc phục những khuyết điểm hiện tại trong các nghiên cứu tiếp 

theo. Bài nghiên cứu này đề ra phương hướng để các nghiên cứu trong tương lai có thể nâng cao chất 

lượng và độ tin cậy cũng bộ dữ liệu, phân tích, mở rộng mô hình nghiên cứu và tiến hành kiểm định 

đối với các biến có tiềm năng cao trong việc lý giải mối quan hệ giữa các yếu tố chính và khả năng 

đổi mới công nghệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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Đính kèm Phụ lục: 

Phụ lục 1: 

Phụ lục 1.  Thống kê các biến được sử dụng 

Tên biến 

Toàn bộ mẫu 

Doanh nghiệp có đổi 

mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

Doanh nghiệp có đổi 

mới công nghệ  

(yếu tố đầu ra) 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

TI: Đổi mới 

công nghệ (yếu 

tố đầu vào) 

0,247 0,431 1 0 0,364 0,481 

INNO: Đổi mới 

công nghệ (yếu 

tố đầu ra) 

0,272 0,445 0,401 0,490 1,000 0,000 

YR: Thời gian 

hoạt động 
16,062 10,104 15,253 9,132 16,010 9,296 

SIZE: Quy mô 

doanh nghiệp 
16,947 45,471 26,207 53,600 23,648 52,810 

PROF: Lợi 

nhuận (ngàn 

đồng) 

1.157.584 260.6710 1.232.515 2.704.618 1.145.406 2.575.418 

TRAIN: đào tạo 

lao động 
0,019 0,137 0,028 0,165 0,034 0,181 

EX: xuất khẩu 0,934 0,249 0,898 0,303 0,891 0,312 

UT1: máy móc 

hoạt động dưới 

3 năm 

13,986 26,099 30,605 29,726 18,021 27,980 

http://documents.worldbank.org/curated/en/534521468331785470/Competitive-small-and-medium-enterprises-a-diagnostic-to-help-design-smart-SME-policy
http://documents.worldbank.org/curated/en/534521468331785470/Competitive-small-and-medium-enterprises-a-diagnostic-to-help-design-smart-SME-policy
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Tên biến 

Toàn bộ mẫu 

Doanh nghiệp có đổi 

mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

Doanh nghiệp có đổi 

mới công nghệ  

(yếu tố đầu ra) 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

UT2: máy móc 

hoạt động từ 3 

đến 5 năm 

31,396 34,688 32,594 29,773 29,488 31,865 

UT3: máy móc 

hoạt động từ 6 

đến 10 năm 

34,294 36,603 26,188 29,069 34,498 35,208 

UT4: máy móc 

hoạt động từ 11 

đến 20 năm 

12,989 28,356 8,832 21,097 11,833 25,809 

UT5: máy móc 

hoạt động trên 

20 năm 

2,280 13,455 1,390 9,729 1,552 10,823 

COM: cạnh 

tranh 
0,877 0,328 0,919 0,272 0,906 0,291 

SUPT: nhận hỗ 

trợ kỹ thuật 
0,036 0,186 0,036 0,186 0,043 0,203 

SUPF: nhận hỗ 

trợ tài chính 
0,099 0,299 0,134 0,341 0,146 0,353 

GENDER: Giới 

tính của chủ 

doanh nghiệp 

0,405 0,491 0,398 0,490 0,395 0,489 

AGE: Tuổi của 

chủ doanh 

nghiệp 

46,284 10,979 44,547 10,877 45,848 11,485 

PRO1: trình độ 

đại học 
0,075 0,264 0,073 0,261 0,080 0,272 

PRO2: trung 

học chuyên 

nghiệp. 

0,281 0,450 0,271 0,445 0,245 0,430 

PRO3: kỹ năng 

không có chứng 

chỉ 

0,191 0,393 0,237 0,425 0,230 0,421 
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Tên biến 

Toàn bộ mẫu 

Doanh nghiệp có đổi 

mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

Doanh nghiệp có đổi 

mới công nghệ  

(yếu tố đầu ra) 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

PRO4: sau đại 

học 
0,044 0,204 0,046 0,210 0,033 0,178 

PRO5: không có 

chuyên môn 
0,020 0,139 0,020 0,141 0,020 0,140 

PRO6: cao đẳng 

nghề 
0,239 0,427 0,195 0,396 0,227 0,419 

PRO7: đào tạo 

nghề cơ bản 
0,097 0,296 0,100 0,300 0,104 0,306 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu DNNVV 2013 – 2015 của nhóm tác giả (2018) 

Phụ lục 2: 

Phụ lục 2. Thống kê các biến trong mô hình sau khi chuyển sang logarit 

Tên biến 

Toàn bộ mẫu 

Doanh nghiệp có 

đổi mới công nghệ 

(yếu tố đầu vào) 

Doanh nghiệp có đổi 

mới công nghệ  

(yếu tố đầu ra) 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

Trung 

bình 

Sai số 

chuẩn 

SIZE: Quy mô doanh 

nghiệp 
1,906 1,177 2,312 1,286 2,187 1,268 

PROF: Lợi nhuận 7,610 4,626 7,97 4,66 7,876 4,649 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu DNNVV 2013 – 2015 của nhóm tác giả (2018) 

Phụ lục 3: 

Phụ lục 3.1. Ma trận tương quan giữa các biến định lượng và khả năng đổi mới công nghệ (yếu tố 

đầu vào) 

  ti yr size prof age ut1 ut2 ut3 ut4 ut5 

ti 1                   

yr -0,050*** 1                 
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size 0,113*** -

0,057*** 

1               

prof 0,017 -0,030* 0,031* 1             

age -0,092*** 0,357*** -

0,101*** 

-0,027 1           

ut1 0,365*** -

0,085*** 

0,010 -0,014 -

0,09*** 

1         

ut2 0,021 -

0,131*** 

0,022 -0,001 -

0,131**

* 

-

0,163*** 

1       

ut3 -0,130*** -0,027 0,013 0,008 -

0,0009 

-

0,323*** 

-

0,406*** 

1     

ut4 -0,085*** 0,113*** -0,011 0,016 0,105**

* 

-

0,179*** 

-

0,327*** 

-

0,271*** 

1   

ut5 -0,037** 0,156*** -0,018 -0,003 0,103**

* 

-

0,066*** 

-

0,136*** 

-

0,142*** 

-

0,035* 

1 

***: mức ý nghĩa 1%, **: mức ý nghĩa 5%, *: mức ý nghĩa 10% 
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Phụ lục 3.2. Ma trận tương quan giữa các biến định lượng và khả năng đổi mới công nghệ (yếu tố 

đầu ra) 

  inno yr size prof age ut1 ut2 ut3 ut4 ut5 

inno 1                   

yr -0,002 1                 

size 0,089*** -

0,057*** 

1               

prof -0,003 -0,030* 0,031* 1             

age -0,029* 0,357*** -

0,101*** 

-0,027 1           

ut1 0,097*** -

0,085*** 

0,010 -0,014 -

0,091*** 

1         

ut2 -0,030* -

0,131*** 

0,022 -0,001 -

0,131*** 

-

0,163*** 

1       

ut3 0,002 -0,027 0,013 0,008 -0,001 -

0,323*** 

-

0,406*** 

1     

ut4 -0,026 0,113*** -0,011 0,016 0,105*** -

0,179*** 

-

0,327*** 

-

0,271*** 

1   

ut5 -0,031* 0,156*** -0,018 -0,003 0,103*** -

0,066*** 

-

0,136*** 

-

0,142*** 

-

0,035* 

1 

 

***: mức ý nghĩa 1%, **: mức ý nghĩa 5%, *: mức ý nghĩa 10% 
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LỜI CẢM ƠN 

Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Thị Mai, giảng viên hướng dẫn tác giả thực 

hiện bài báo nghiên cứu về mặt nội dung và hình thức. Đồng thời, em cũng xin cảm ơn tất cả Quý 

Thầy Cô đang công tác tại trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II nói chung và Quý Thầy Cô tại Bộ 

môn Khoa học Cơ bản trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình 

giảng dạy và cung cấp những kiến thức bổ ích trong suốt thời gian qua. 

Mặc dù đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành bài báo nghiên cứu lần này nhưng chắc chắn sẽ không 

tránh khỏi những hạn chế và sai sót. Tác giả kính mong nhận được những nhận xét và góp ý từ Quý 

thầy cô để hoàn thiện bài báo tốt hơn.  

                    Xin chân thành cảm ơn  

                    Sinh viên  

 

 

           Nguyễn Hoài Phong 

 


